
 

 

Bảng Lãi Suất chính Thức  

của Các Ngân Hàng Trên Thế Giới Trong quý 4/2015 

 

 
Nước 

 

 
Tên Ngân Hàng 

 
Lãi Suất Chính Thức 

Mỹ 
 

Federal Reserve Bank 0.5% 

Úc 
 

Reserve Bank Australia 2% 

Anh 
 

Bank Of England 0.5% 

Liên Âu 
 

European Central Bank 0.5% 

Canada 
 

Bank of Canada 0.5% 

Nhật 
 

Bank of Japan 0.1% 

Tàu 
 

People’s Bank of China 4.35% 

Nga 
 

Bank of Russian Federation 11% 

Việt Nam 
 

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 9% 

 

Nguồn: http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-

interest-rate.aspx 

Nam Phong tổng hợp 

Ngày 18/12/2015 

www.vietnamvanhien.com 

 

http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-interest-rate.aspx
http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-interest-rate.aspx
http://www.vietnamvanhien.com/


 

 

Bảng Lãi Suất chính Thức  

của Các Ngân Hàng Trên Thế Giới Trong quý 2/2016 

 

 
Nước 

 

 
Tên Ngân Hàng 

 
Lãi Suất Chính Thức 

Mỹ 
 

Federal Reserve Bank 0.5% 

Úc 
 

Reserve Bank Australia 1.75% 

Anh 
 

Bank Of England 0.5% 

Liên Âu 
 

European Central Bank 0.0% 

Canada 
 

Bank of Canada 0.5% 

Nhật 
 

Bank of Japan 0.0% 

Tàu 
 

People’s Bank of China 4.35% 

Ấn Độ Reserve Bank Of India 
 

6.5% 

Nga 
 

Bank of Russian Federation 10.5% 

Việt Nam 
 

Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 6.5% 

 

Nguồn: http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-

interest-rate.aspx 

Nam Phong tổng hợp 

Ngày 07/7/2016 

www.vietnamvanhien.com 

http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-interest-rate.aspx
http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-interest-rate.aspx
http://www.vietnamvanhien.com/

